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Qua quá trình vận động cách mạng, Người đã khéo léo hòa quyện tinh thần
hành động chính trị với các giá trị đạo đức truyền thống, trong đó Phật giáo
đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lý tưởng nhân đạo, gần dân, vì
dân.

Tóm tắt: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác
ngoài con đường cách mạng vô sản” - lời tuyên bố kiên định của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã thắp lên ngọn đuốc soi đường cho Cách mạng Việt Nam. Tại thời khắc
mùa thu lịch sử năm 1945, dân tộc ta đã đạt được thành quả vĩ đại với thắng lợi
Cách mạng Tháng Tám - dấu mốc đập tan xiềng xích nô lệ trả lại sự tự do cho
nhân dân, mở ra giai đoạn mới cho đất nước. Quán chiếu trên nhiều góc độ, dễ
thấy rằng, thắng lợi này không chỉ là thành công của đường lối đúng đắn mà
còn là biểu tượng của tinh thần “nhập thế” sâu sắc - thứ pháp bảo của nhà Phật
đã hun đúc trong tâm khảm người Việt suốt nghìn năm.

Khi lý tưởng giải phóng con người của cách mạng vô sản gặp gỡ với tâm nguyện
“cứu khổ độ sinh” của đạo Phật, kết tinh sáng giá như thắng lợi mùa thu 1945
xuất hiện là điều tất yếu. Bài viết này bàn về sự giao thoa giữa di sản tư tưởng
Hồ Chủ tịch và tinh thần nhập thế của Phật giáo nhìn từ dấu mốc Cách mạng
tháng 8, đồng thời rút ra những kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho con đường
tiến lên Chủ nghĩa Xã hội của nước ta trong kỉ nguyên mới”.

Từ khoá: Cách mạng vô sản, Di sản Hồ Chí Minh, tinh thần nhập thế, Phật giáo,
Cách mạng tháng 8

1. Thắng lợi tháng 8 năm 1945 và lời dạy của Hồ
Chủ Tịch về con đường Cách mạng vô sản

1.1. Thắng lợi mùa thu lịch sử
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Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh,
nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên tạo thành cơn bão táp cách mạng, lật
nhào ách thống trị của phát xít Nhật, giành lại quyền độc lập cho dân tộc. Ngày
2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản
Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ những giá trị và tầm vóc to lớn đó,
Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được
khẳng định là một trong những “chiến công hiển hách và thắng lợi có ý nghĩa
lịch sử và thời đại của dân tộc Việt Nam”([1]) trong thế kỷ XX.

(Ảnh: Internet)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là làn sóng đấu tranh anh dũng, quật cường
của cả dân tộc, là đỉnh cao tư duy vượt ngoài giới hạn gông cùm, thể hiện tầm
vóc sức mạnh dân tộc cộng hưởng với sức mạnh thời đại. Trong lịch sử dựng
nước và giữ nước của dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ
đại nhất, là trang sử vẻ vang, chói lọi, huy hoàng nhất. Với Cách mạng Tháng
Tám, “Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây nên
nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ
mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa”[2].

Cách mạng Tháng Tám đã mở ra kỉ nguyên mới cho toàn dân tộc. Từ thân phận
nô lệ, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích trở thành người làm chủ đất nước, làm
chủ vận mệnh của mình. Trong những ngày Cách mạng Tháng Tám (từ ngày 14
đến ngày 28-8-1945), quần chúng nhân dân thông qua hình thức đấu tranh
chính trị, như mít tinh, biểu tình, vận động binh lính,... có sự hỗ trợ của lực
lượng vũ trang, đã nhanh chóng giành thắng lợi.
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Có thể nhận thấy, Cách mạng Tháng Tám diễn ra chỉ với một khoảng thời gian
ngắn, gánh chịu ít hy sinh, tổn thất là do sự nhạy bén, sáng tạo của Đảng trong
việc đánh giá tình hình, chủ động nắm bắt thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa
bằng phương pháp đấu tranh phù hợp. Trong bối cảnh phát xít Nhật ở Đông
Dương tan rã, chính quyền tay sai tê liệt, quân đồng minh chưa tiến vào Việt
Nam, lực lượng chính trị và vũ trang cách mạng được rèn luyện qua thực tiễn
đấu tranh..., Đảng ta đã phát động tổng khởi nghĩa, lãnh đạo quần chúng nhân
dân giành chính quyền.

Nhờ vậy, cách mạng đã tránh được sự đụng đầu với kẻ thù khi còn đang mạnh,
đồng thời tạo nên thế hợp pháp, chính nghĩa của Chính phủ lâm thời khi đón
tiếp quân đồng minh.

Tổng kết về Cách mạng Tháng Tám, Nghị quyết Đại hội III của Đảng chỉ rõ:
“Nếu Đảng ta trước đó không xây dựng lực lượng vũ trang và thành lập những
khu căn cứ rộng lớn để làm chỗ dựa cho lực lượng chính trị và phong trào đấu
tranh chính trị, và khi điều kiện đã chín muồi không mau lẹ phát động cuộc khởi
nghĩa vũ trang thì cách mạng cũng không thể mau chóng giành được thắng
lợi”[3].

1.2. Con đường Cách mạng vô sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng

Nếu như C.Mác bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, V.I. Lê-nin
bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thì Hồ Chí Minh dành sự
quan tâm đặc biệt đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Trong điều kiện xã hội thuộc địa, Người không nhấn mạnh một chiều đấu tranh
giai cấp, mà tập trung vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Độc lập, tự do là
khát vọng cháy bỏng của mọi người Việt Nam mất nước. Trong tư duy chính trị
Hồ Chí Minh, thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa chính là vấn đề độc lập
dân tộc[4].

Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân là quy luật chung
cho sự ra đời của các Đảng Cộng sản trên thế giới. Nhưng sự kết hợp đó không
được thai nghén trong khuôn mẫu giáo điều, cứng nhắc. Nó đòi hỏi sự vận dụng
và phát triển hợp lí, sáng tạo lý luận Mác - Lê về Đảng Cộng sản trong điều kiện,
bối cảnh lịch sử thực tại cụ thể ở thuộc địa. Sự ra đời và tiến bộ của phong trào
công nhân là cơ sở xã hội cho việc truyền bá lý luận cách mạng vô sản vào Việt
Nam, nhưng đó không phải là cơ sở duy nhất. Chính phong trào yêu nước Việt
Nam kết hợp với phong trào công nhân mới trở thành làn sóng cách mạng dân
tộc dân chủ ngày càng mạnh mẽ, gay gắt, đòi hỏi cần có một tổ chức lãnh đạo
thống nhất và đường lối chính trị nhất quán, phù hợp. Đó là cơ sở thực tiễn để
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tấm lòng vì dân, vì nước như Bác Hồ chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng chính
trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vận dụng lý luận Mác - Lê về Đảng Cộng sản vào thực tiễn lịch sử, Hồ Chí Minh
không chỉ truyền bá lý luận cách mạng trong phong trào công nhân mà cả trong
phong trào yêu nước, giải quyết vấn đề khó khăn cấp bách, đồng thời tạo điều
kiện chín muồi để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ta ra đời là sản phẩm trực tiếp của sự kết hợp lý luận giải phóng và phát
triển dân tộc theo khuynh hướng vô sản với phong trào đấu tranh cách mạng
của nhân dân Việt Nam, trong đó có phong trào công nhân nói riêng và phong
trào yêu nước nói chung.

Trên cơ sở chuẩn bị lực lượng chu đáo, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đánh
giá chính xác thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ tháng Tám năm 1945, đưa cả
dân tộc vùng dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền nhanh chóng, thuận lợi. Có
thể thấy, việc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cách
mạng vô sản, thể hiện tầm nhìn chiến lược và phù hợp với xu thế thời đại, đáp
ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân lao động. Đến thời điểm
này, cách mạng vô sản là cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc và triệt để nhất.
Cuộc cách mạng đó không chỉ giải phóng giai cấp, mà gắn liền với nó là giải
phóng dân tộc, giải phóng xã hội[5].

2. Tinh thần nhập thế của Phật giáo từ cuộc Cách
mạng tháng 8 năm 1945

2.1. Sự tham gia đóng góp vào Cách mạng của giới Tăng sĩ

2.1.1. Biến chùa thành căn cứ cách mạng, nơi hội họp và che giấu cán
bộ

Nhiều ngôi chùa đã trở thành "cơ sở cách mạng" quan trọng, đó là nơi hội họp,
nuôi giấu cán bộ Việt Minh và là đầu mối giao liên. Ví dụ, chùa Linh Thứu (Tiền
Giang/Mỹ Tho) là trạm liên lạc giữa Xứ ủy và Tỉnh ủy Mỹ Tho. Chùa Cao Dân
(1943) được Mặt trận Việt Minh chọn làm cơ sở cách mạng, nuôi giấu cán bộ và
tổ chức hoạt động bí mật. Chùa Cô Hồn (Biên Hòa) là nơi triệu tập hội nghị cán
bộ Đảng quan trọng chuẩn bị cho khởi nghĩa.
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(Ảnh: Internet)

Việc các ngôi chùa được sử dụng như những căn cứ cách mạng cho thấy ý thức
chiến lược của quân dân ta kết hợp với lợi thế độc đáo mà các tổ chức Phật giáo
mang lại. Chùa chiền trải đều trên phạm vi rộng lớn, gắn bó và ăn nhập sâu sắc
với cộng đồng con người nông thôn và thường được coi là những không gian
sinh hoạt an toàn. Điều này cho phép Việt Minh thiết lập một mạng lưới bí mật,
tận dụng cơ sở vật chất hiện có của địa điểm tâm linh, từ đó mở rộng địa bàn và
năng lực hoạt động của lực lượng cách mạng, đặc biệt ở những nơi khó khăn
trong việc tổ chức công tác chính trị trực tiếp.

2.1.2. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng tham
gia cách mạng

Tăng sĩ Phật giáo đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước và tinh thần cách
mạng thông qua các buổi giảng giáo lý, giáo luật. Họ mở các lớp bình dân học
vụ để xóa nạn mù chữ cho nhân dân, như cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha ở
Bắc Bộ. Báo chí Phật giáo, điển hình là tờ  Đuốc Tuệ số ra ngày 15-8-1945, đã
kêu gọi "Tăng, Ni các hạt mau mau lập đoàn Tăng già cứu quốc, theo mục đích
mà tham gia vào công cuộc cách mạng hiện thời" và đăng các khẩu hiệu yêu
nước. Hòa thượng Thái Không ở chùa Phật học Lưỡng Xuyên (Trà Vinh) đã
truyền tụng tinh thần "Cởi áo cà sa khoác chiến bào/ Giã từ thiền viện lướt binh
đao/ Câu kinh tiếng kệ chờ khi khác/ Cứu nước thương dân dễ đợi nào", có sức
ảnh hưởng sâu sắc trong giới tu sĩ Phật tử lúc bấy giờ.
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2.1.3. Trực tiếp tham gia đấu tranh vũ trang, công tác tiếp tế, cứu
thương và các hoạt động cứu quốc

Nhiều tăng ni đã sẵn sàng "cởi cà sa, khoác chiến bào" trực tiếp cầm vũ khí
đánh giặc. Tại Nam Định, 27 nhà sư chùa Cổ Lễ đã phát nguyện thành vệ quốc
quân, trong đó 12 vị đã hy sinh. Ở Ninh Bình, 60 sư ni làm công tác tiếp tế, tuần
tra, sau đó trở thành cứu thương hoặc hộ lý. Các chùa cũng ủng hộ vật chất,
như chuông, khánh, tự khí bằng đồng để đúc vũ khí. Nhiều tăng sĩ và cư sĩ đã
chiến đấu gan dạ và anh dũng hy sinh.

Sự tham gia trực tiếp vào các hoạt động như dạy bình dân học vụ hoặc chiến
đấu cho thấy một sự chuyển đổi nhận thức sâu sắc. Đây không chỉ là những
hành động yêu nước cá nhân; đó là sự diễn giải lại và áp dụng các nguyên tắc
Phật giáo (như từ bi và cứu độ chúng sinh) trong bối cảnh cách mạng dân tộc.
Vai trò truyền thống của một nhà sư đã được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu
cấp bách của quốc gia, cho thấy "nhiều nhà sư trên con đường giác ngộ Phật
pháp đã giác ngộ cách mạng". Sự kết hợp giữa giác ngộ tâm linh và ý thức cách
mạng này có nghĩa là tăng sĩ Phật giáo coi sự tham gia của họ không phải là sự
thoát thai khỏi đức tin, mà là biểu hiện cao độ của đức tin trong thời điểm
khủng hoảng lịch sử có giá trị đạo đức và sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng.

2.2. Giá trị lịch sử

Sự tham gia tích cực của Phật giáo trong giai đoạn trước và sau năm 1945 đã
nâng cao và củng cố vị thế của tôn giáo truyền thống này, chứng tỏ rằng sức
sống mãnh liệt không thể thiếu trong công cuộc giải phóng dân tộc lẫn đời sống
đức tin của một bộ phận không nhỏ người dân. Qua đó khẳng định vững chãi
truyền thống "Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc" và tinh thần nhập thế của
Phật giáo Việt Nam xuyên suốt mọi thời kì.

3. Điểm giao thoa giữa hai luồng tư tưởng và giá trị
vượt thời đại

3.1. Đích đến chung: Hạnh phúc của nhân dân và giải thoát khỏi khổ
đau

Khát khao tột cùng của Bác Hồ tới tận cuối đời cũng chỉ là mong cho nhân dân
"có cơm ăn, áo mặc, chỗ ở và được học hành", tinh thần này cộng hưởng trực
tiếp với lẽ sống từ bi của Phật giáo về cứu khổ, cứu nạn và mang lại hạnh phúc
cho nhân loại. Khái niệm "Đạo chính là đời" (Đạo không xa rời đời) của Phật giáo
kiến thiết nên một sự song hành triết học, nhấn mạnh sự tham gia thực tiễn vào
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các công việc thế tục vì lợi ích chúng sinh. Cả hai hệ tư tưởng đều hội tụ vào
một mục tiêu chung: một cuộc sống tốt đẹp hơn, hòa bình hơn và công bằng
hơn cho người dân. Tầm nhìn của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc dẫn đến hạnh
phúc và tự do của nhân dân đã được chắp nối trong con đường giác ngộ của
Phật giáo là chuyển hóa "cõi sa bà" (thế giới đau khổ) thành "cõi tịnh độ".

3.2. Nền tảng chung về đạo đức và luân lí

Hồ Chí Minh đã công nhận những điểm sáng tích cực trong hoạt động tôn giáo,
khẳng định rằng mục tiêu cao cả của Đức Phật hay Chúa Giê-su đều giống
nhau: đều mong muốn mọi người có cơm ăn, áo mặc, bình đẳng, tự do và thế
giới đại đồng.

Người đã đồng nhất giáo lý bác ái của Chúa Giê-su và từ bi của Đức Phật với
nền tảng đạo đức cho một xã hội công bằng.

Các giá trị Phật giáo như "từ bi, hỷ xả, vô ngã vị tha" đã dung nhập mạnh mẽ
với lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch về đại đoàn kết dân tộc, sự hy sinh và phục vụ
nhân dân.

Người coi cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng là hành động "đại từ đại
bi" theo tinh thần Đức Thích Ca, cứu dân tộc khỏi cảnh nô lệ khổ ải.

Sự nhấn mạnh của Hồ Chí Minh vào "đoàn kết, hòa hợp" phản ánh nguyên tắc
“ở đời muôn sự của chung” và vượt qua cái tôi cá nhân vì lẽ sống lớn của Phật
giáo. Việc Bác chỉ ra mấu chốt rõ ràng các mục tiêu cách mạng với các giá trị
Phật giáo (ví dụ: "kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ" là "làm
theo lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca" ) đã mang lại một tính hợp pháp,
hợp lí về mặt đạo đức và tâm linh cho cuộc đấu tranh Cách mạng, khiến nó trở
nên sâu sắc và thuyết phục đối với số đông.

Đối với một dân tộc có tín ngưỡng sâu sắc, một ý thức hệ chính trị thuần túy thế
tục có thể ít hấp dẫn hơn. Bằng cách diễn giải khéo léo cuộc đấu tranh cách
mạng theo lòng từ bi và sự giải thoát khỏi khổ đau của Phật giáo, Hồ Chí Minh
đã "thánh hóa" một cách hiệu quả mục tiêu chính trị.

Đây là một ví dụ mạnh mẽ về sự tổng hợp ý thức hệ, nơi một phong trào chính
trị giành được sự ủng hộ sâu sắc của quần chúng bằng cách hòa hợp với những
niềm tin tâm linh đã có từ trước.

3.3. Giá trị vượt thời đại
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Cách mạng Tháng Tám là minh chứng về một phong trào giải phóng dân tộc
thành công đạt được thông qua sự tổng hòa sáng tạo của các ý thức hệ tưởng
chừng khác biệt, cụ thể là các nguyên tắc Mác - Lênin được Hồ Chí Minh vận
dụng và tinh thần nhập thế bản địa của Phật giáo Việt Nam. Sự tổng hòa này đã
thúc đẩy cao độ khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua các rào cản giai cấp và tôn
giáo, dưới ngọn cờ chung của độc lập và hạnh phúc nhân dân. Cuộc cách mạng
đã chứng tỏ sức mạnh của "toàn thể nhân dân Việt Nam" quyết tâm huy động
tất cả sức mạnh tinh thần và vật chất, sinh mạng và tài sản để giữ vững quyền
tự do và độc lập đó.

(Ảnh: Internet)

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ là bước ngoặt lịch sử
đưa dân tộc Việt Nam từ ách nô lệ sang kỷ nguyên độc lập, mà còn là minh
chứng sống động cho sự kết tinh giữa tư tưởng Cách mạng Vô sản của Hồ Chí
Minh và tinh thần Nhập thế sâu sắc của Phật giáo. Nếu tư tưởng Hồ Chí Minh
thể hiện rõ tinh thần đấu tranh kiên định, hành động triệt để vì độc lập - tự do -
hạnh phúc của nhân dân, thì tinh thần Nhập thế của Phật giáo lại góp phần bồi
đắp giá trị nhân văn, lòng từ bi, vị tha và tinh thần dấn thân cứu khổ cứu nạn.
Sự gặp gỡ giữa hai dòng tư tưởng lớn này không diễn ra một cách ngẫu nhiên,
mà xuất phát từ yêu cầu lịch sử cụ thể và bối cảnh văn hóa, tinh thần của dân
tộc Việt Nam.

Qua quá trình vận động cách mạng, Người đã khéo léo hòa quyện tinh thần
hành động chính trị với các giá trị đạo đức truyền thống, trong đó Phật giáo
đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lý tưởng nhân đạo, gần dân, vì
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dân. Nhìn nhận hai tư tưởng này qua dấu mốc Cách mạng Tháng Tám cho thấy:
bản chất của một cuộc cách mạng thành công không chỉ nằm ở ý chí và sức
mạnh quần chúng, mà còn ở chiều sâu tư tưởng nơi mà khát vọng giải phóng
con người và lý tưởng phụng sự nhân sinh cùng đồng hành.

Chính sự hòa quyện ấy đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa dân tộc vượt qua
thử thách lịch sử để giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình.
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